
Đơn giá
Thành tiền 

(đồng)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7x12 14

Hoàng Thị Ngọc (Phụng)
Thượng 

Phúc
3 744            84,3           84,3 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.372.000           

Hoàng Thị Ngọc (Phụng)
Thượng 

Phúc
3 760            39,2           39,2 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          1.568.000           

2
Nguyễn Thị Tuyết 

(Khanh)

Thượng 

Phúc
3 744            56,2           56,2 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          2.248.000           

3
Nguyễn Thị Vân (Thân 

Văn Chín)

Thượng 

Phúc
3 740            72,6           72,6 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          2.904.000           

4 Thân Hồng Cần (Khoát)
Thượng 

Phúc
3 878            49,0           49,0 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          1.960.000           

5 Thân Thị Hiên (Nôi)
Thượng 

Phúc
3 785            98,3           98,3 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          3.932.000           

6 Thân Văn Thành (Hoan)
vợ Nguyễn Thị 

Tâm

Thượng 

Phúc
3 718 72,2          72,2          -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          2.888.000           

Thân Thị Hợp (Viết) 

(Con là Hương)

Thượng 

Phúc
3 724            49,3 49,3          -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          1.972.000           

Thân Thị Hợp (Viết) 

(Con là Hương)

Thượng 

Phúc
3 878            46,5           46,5 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          1.860.000           

8 Thân Thị Huệ (Lực)
Thượng 

Phúc
3 890          106,8 106,8       -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Nghè 40.000          4.272.000           

9 Thân Thị Hường (Quyền)
Thượng 

Phúc
3 734            96,0           96,0 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.840.000           

Thân Thị Huyên (Đồi)
Thượng 

Phúc
3 820            84,2           84,2 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.368.000           

Thân Thị Huyên (Đồi)
Thân Văn Đảm 

(Tình)

Thượng 

Phúc
3 820            84,2           84,2 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.368.000           

Thân Thị Huyên (Đồi)
Thượng 

Phúc
3 667          428,7         428,7 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Giữa 40.000          17.148.000         

11 Thân Thị Luyến (Đàm)
Thượng 

Phúc
3 744            56,2           56,2 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          2.248.000           

12 Thân Thị The (Tân)
con Nguyễn 

Văn Ninh

Thượng 

Phúc
3 878          213,0         213,0 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          8.520.000           

13 Thân Văn Công (Thích)
Thượng 

Phúc
3 768          169,1         169,1 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          6.764.000           

Thân Văn Đống (Thỏa)
Thượng 

Phúc
3 878          193,6         193,6 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          7.744.000           

Thân Văn Đống (Thỏa)
Thượng 

Phúc
3 878            26,0           26,0 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          1.040.000           

Thân Văn Liễu (Nhung)
Thượng 

Phúc
3 705            97,3           97,3 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.892.000           

Thân Văn Liễu (Nhung)
Thượng 

Phúc
3 784            96,2           96,2 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.848.000           

16 Thân Văn Phóng (Biển)
Thượng 

Phúc
3 740            36,3           36,3 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          1.452.000           

17 Thân Văn Thủy (Huệ)
Thượng 

Phúc
5 44          412,4         412,4 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Bờ Xa 40.000          16.496.000         

Thân Văn Trào
Thượng 

Phúc
5 480 145,1         145,1 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Bờ Xa 40.000          5.804.000           

Thân Văn Trào
Thượng 

Phúc
3 878          246,0         246,0 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cổng Đông 40.000          9.840.000           

Thân Văn Trào
Thượng 

Phúc
3 744            84,3           84,3 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.372.000           

19 Thân Văn Tuân (Tuyết)
Thượng 

Phúc
3 744            84,3           84,3 -        LUC

Đất HGĐ sử dụng 

ổn định
Cửa Đình 40.000          3.372.000           

3.227,3     3.227,3    -        129.092.000       

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ)

Dự án: Xây dựng khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái, huyện Việt Yên (địa phận xã Tăng Tiến-đợt 1)

Địa điểm: TDP Thượng Phúc, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
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